
 
 

 

NEW BOOKS IN OCTOBER -2018 

NO

. 
TITLE IMAGE PUBLISHER AUTHOR LOCATION 

1 

Văn hóa ẩm thực trong lễ hội 

truyền thống Việt Nam : Khảo 

cứu phong tục và tri thức dân 

gian về cỗ, lễ vật trong lễ tết, lễ 

hội Việt Nam     

 

Hà Nội : Văn hóa 

Dân tộc, 2012. 

Nguyễn Quang Lê. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

2 

Lịch sử võ học Việt Nam : Từ 

khởi nguyên đến đầu thế kỷ XXI     

 

Hà Nội : Văn hóa 

Thông tin, 2013. 

Phạm Phong. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

3 

Thuế      

 

Hà Nội : Lao động, 

2018. 

Phạm Tấn Anh đồng chủ 

biên ... [và những người 

khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

4 

Giáo trình kinh tế xây dựng      

 

Hà Nội : Xây dựng, 

2012. 

Bùi Mạnh Hùng chủ biên, 

Nguyễn Tuyết Dung, 

Nguyễn Thị Mai. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

5 

Công trình xanh & các giải pháp 

kiến trúc thiết kế công trình xanh      

 

Hà Nội : Tri thức, 

2014. 

Phạm Đức Nguyên. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

6 

Giáo trình luật sư và nghề luật 

sư      

 

Hà Nội : Tư pháp, 

2017. 

Nguyễn Hữu Ước chủ 

biên ... [và những người 

khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

7 

Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép 

theo Eurocode : Cơ sở lý thuyết 

và ví dụ áp dụng     

 

Hà Nội : Xây dựng, 

2018. 

Bùi Quốc Bảo. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

8 

Giáo trình luật thuế      

 

Hà Nội : Hồng Đức, 

2018. 

Nguyễn Thị Thủy chủ 

biên ... [và những người 

khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

9 

Cẩm nang pháp luật về biển, 

đảo : 100 câu hỏi - đáp về biển, 

đảo     

 

Hà Nội : Thế giới, 

2018. 

Nguyễn Phương hệ 

thống. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

10 

Thống kê ứng dụng trong quản 

trị, kinh doanh và nghiên cứu 

kinh tế = Statistics for business 

and economics  

 

 

Hà Nội : Thống kê, 

2006 

Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái 

Hoàng 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

11 

Kỷ vật thông tin thời kháng 

chiến. 

 

Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. 

  

6G Geography 

Collection - 5th Floor - 

HCMC Campus 



 
 

12 

Dẫn dắt cuộc cách mạng      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2013. 

Gary Hamel ; Dương 

Cẩm dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

13 

Đi sau, đến trước      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2013. 

Gary Hamel, C.K. 

Prahalad ; Huyền Trang 

dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

14 

Tôn Đức Thắng với phong trào 

công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ 

XX đến năm 1930      

 

Hà nội : Chính trị 

Quốc gia, 2018. 

Phạm Dương Mỹ Thu 

Huyền. 

6G Geography 

Collection - 5th Floor - 

HCMC Campus 

15 

101 + ý tưởng khen thưởng : 

Những cách thức tưởng thưởng 

và biểu dương năng lực nhân 

viên     

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2012 

Hoàng Anh, Lan Hương 

chủ biên ; Alpha Books 

biên soạn 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

16 

101 + ý tưởng ra quyết định và 

ủy quyền      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2012. 

Hoàng Anh, Lan Hương 

chủ biên ; Alpha Books 

biên soạn. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

17 

101 + ý tưởng bán hàng      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2012. 

Thu Hà, Thạch Thảo chủ 

biên ; Alpha Books biên 

soạn. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

18 

Tóc dài tự tin      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2013. 

Alpha Books biên soạn. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

19 

Hồi ức của Long Thành.  T.2, 

Chỉ hận không thể thấy cuối con 

đường   

 

Hà Nội : Lao động, 

2014. 

Địch An ; Ngọc Hân dịch. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

20 

Tóc cua mạnh mẽ : Những bài 

học để con trai trưởng thành 

hơn     

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2013. 

Alpha Books biên soạn. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

21 

Hồi ức của Long Thành.  T.4, 

Trong mơ, bầu trời có màu xanh 

biếc   

 

Hà Nội : Lao động, 

2014. 

Địch An ; Lam Sơn dịch. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

22 

Những giấc mơ phục sinh : Tùy 

bút trên những nẻo đường viễn 

du     

 

Hà Nội : Thế giới, 

2016. 

Tư Mã Duy. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

23 

Chờ gió lên : Dành tặng cho 

những ước mơ bị vùi sâu dưới 

bộn bề cuộc sống     

 

Hà Nội : Văn học, 

2015. 

Bao Kinh Kinh ; Nguyễn 

Tiến Đạt dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

24 

Ít hóa nhiều : Các doanh nghiệp 

vĩ đại biến năng suất thành lợi 

thế cạnh tranh như thế nào?     

 

Hà Nội : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 

2016 

Jacson Jennings ; Tuệ 

Minh dịch 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

25 

Bí mật marketing trong thị 

trường High-tech      

 

Hà Nội : Bách khoa 

Hà Nội, 2013. 

Geoffrey A. Moore ; 

Nguyễn Thu Trang dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

26 

Xanh một màu xanh khác      

 

Hà Nội : Văn học, 

2015. 

Fumio Yamamoto ; Đỗ 

Thu Thủy dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

27 

Kiếm tiền thời khủng hoảng : 

Thoát khỏi các trò lừa đảo khi thị 

trường chứng khoán, bất động 

sản và tài chính suy thoái     

 

Hà Nội : Tri thức, 

2014. 

Martin D. Weiss ; Trần 

Hoàng Anh, Nguyễn 

Ngọc Toàn dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

28 

Sống chậm lại rồi mọi chuyễn sẽ 

ổn thôi      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2016. 

Alpha books biên soạn. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

29 

Gian nan chồng chất gian nan : 

Bản lĩnh của một CEO "thời 

chiến"     

 

Hà Nội : Khoa học 

xã hội, 2016 

Ben Horowitz ; Khánh 

Trang dịch 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

30 

Thói quen của kẻ thắng : Những 

tay thắng cuộc thường hành xử 

thế nào?     

 

Hà Nội : Dân trí, 

2014 

Prakash Iyer ; Đông 

Phong dịch 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

31 

9 = 10 : 9 yếu tố quyết định 10 

điểm trong kinh doanh     

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2013. 

Leonard L. Berry, Ánh 

Nguyệt dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

32 

Tạo lập mô hình kinh doanh      

 

Hà Nội : Lao động, 

2015. 

Alexander Osterwalder, 

Yves Pigneur ; Lưu Thị 

Thanh Huyền dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

33 

Hành trình biến thương hiệu 

thành biểu tượng : Những bài 

học xây dựng thương hiệu văn 

hóa từ các biểu tượng huyền 

thoại     

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2014. 

Douglas B. Holt ; Nguyễn 

Trang, Thiên Huy dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

34 

Khai sinh nhà đổi mới      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2014 

Tony Wagner ; Tiểu 

Long, Ngô Hà dịch ; Lê 

Thúy Loan hiệu đính 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

35 

Thế giới kỳ bí của ngài Benedict.  

T.2, Giải cứu ngày Benedict   

 

Hà Nội : Dân trí, 

2012. 

Trenton Lee Stewart ; 

Minh hoạ: Carson Ellis ; 

Thu Hằng dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

36 

Ngày đẹp trời để cô đơn      

 

Hà Nội : Lao động, 

2014. 

Aoyama Nanae ; Ngọc 

Hân dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

37 

99 phương án khuyến mãi diệu 

kỳ trong bán lẻ      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2014. 

Trương Hảo, Lan Hương 

chủ biên; Alpha Books 

biên soạn. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

38 

Qua một khúc sông      

 

Hà Nội : Hội nhà 

văn, 2017. 

Võ Thu Hương. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

39 

Để trở thành nhà quản lý hiệu 

quả : Tại sao các nhà quản lý 

làm việc kém hiệu quả và làm 

thế nào để khắc phục?     

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2016. 

Michael E. Gerber ; 

Khánh Chi dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

40 

Những bậc thầy thành công      

 

Hà Nội : Lao động - 

Xã hội, 2014. 

Ivan R. Misner, Don 

Morgan ; Nguyễn Trà, 

Kim Dung dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

41 

Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhà 

lãnh đạo mẫu mực và bình dị      

 

Tp. Hồ Chí Minh : 

Văn hóa - Văn nghệ, 

2018. 

Nhiều tác giả. 6G Geography 

Collection - 5th Floor - 

HCMC Campus 



 
 

42 

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí 

Minh.    

 

Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2014. 

  

6G Geography 

Collection - 5th Floor - 

HCMC Campus 

43 

Làm việc bằng trí tuệ = 

Performance intelligence at work 

: 5 yếu tố cần thiết để có được 

tinh thần của một nhà vô địch     

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh, 2009 

Julie Bell, Robin Pou ; 

Hoàng Sơn, Thanh Ly 

dịch 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

44 

Dáng hồn đô thị : Tùy bút     

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2018. 

Lưu Trọng Hải. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

45 

Sài Gòn có lá me bay      

 

T.P. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp T.P. Hồ 

Chí Minh, 2018. 

Đỗ Quang Tuấn Hoàng. 6G Geography 

Collection - 5th Floor - 

HCMC Campus 

46 

The inevitable : Làm chủ công 

nghệ làm chủ tương lai 12 xu 

hướng làm thay đổi thế giới 

công nghệ     

 

Hà Nội : Đại học 

Kinh tế Quốc dân, 

2018. 

Kevin Kelly ; Khánh Linh 

dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

47 

Nông nghiệp thông minh 4.0 - 

Xu hướng tất yếu và cách tiếp 

cận ở Việt Nam   :      

 

Hà Nội : Khoa học 

và Kỹ thuật, 2018. 

Phạm S. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

48 

Lời dạy của Thích Ca Mâu Ni 

phật.    

 

Hà Nội : Hồng Đức, 

2012. 

  

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

49 

Kỹ thuật & thực hành Yoga toàn 

tập      

 

Hà Nội : Phụ nữ, 

2018. 

Iyengar, B.K.S ; Nguyễn 

Thị Hồng Vân tổng hợp 

và biên dịch ; Ban biên 

dịch First News. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

50 

Giáo trình thanh toán quốc tế & 

tài trợ ngoại thương      

 

Hà Nội : Lao động, 

2016. 

Nguyễn Văn Tiến đồng 

chủ biên ... [và những 

người khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

51 

Kế toán chi phí      

 

Tp. Hồ Chí Minh : 

Kinh tế Tp. Hồ Chí 

Minh, 2015. 

Đoàn Ngọc Quế chủ biên 

... [và những người 

khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

52 

Giáo trình tâm lý học tư pháp      

 

Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2016. 

Đặng Thị Thanh Nga chủ 

biên ... [và những người 

khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

53 

Ký sinh trùng : Dùng cho đào tạo 

dược sĩ đại học      

 

Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2013. 

Lê Thị Thu Hương chủ 

biên, Kiều Khắc Đôn. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

54 

Giáo trình tài chính quốc tế      

 

Hà Nội : Thống kê, 

2018. 

Nguyễn Văn Tiến chủ 

biên ... [và những người 

khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

55 

Bài tập và bài giải nghiệp vụ 

ngân hàng thương mại      

 

Hà Nội : Lao động 

Xã hội, 2014. 

Nguyễn Minh Kiều. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

56 

Mạch điện tử 3 : Mạch điện tử 

thông tin     

 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2015. 

Hoàng Đình Chiến. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

57 

Xử lý số tín hiệu và Wavelets      

 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2015. 

Lê Tiến Thường. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

58 

Kế toán hành chính sự nghiệp : 

Cập nhật theo Thông tư 107 

2017 TT-BTC ngày 10 10 2017 

của Bộ Tài chính     

 

Tp. Hồ Chí Minh : 

Lưu hành nội bộ, 

2018. 

Mai Thị Hoàng Minh,... 

[và những người khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

59 

Giáo trình luật tố tụng dân sự 

Việt Nam      

 

Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2017. 

Nguyễn Công Bình chủ 

biên,... [và những người 

khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

60 

Bài tập và bài giải thanh toán 

quốc tế      

 

Hà Nội : Lao động 

Xã hội, 20114. 

Nguyễn Văn Tiến ... [và 

những người khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

61 

Bài tập tình huống về kế toán 

ngân hàng      

 

Hà Nội : Lao động, 

2009. 

Trương Thị Hồng chủ 

biên, Nguyển Ngọc Hân. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

62 

Yoga tinh thần & thể chất      

 

Hà Nội : Mỹ thuật, 

2015. 

Minh Quang, Thanh Châu 

biên dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

63 

Nghiệp vụ ngân hàng thương 

mại      

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh, 2014. 

Nguyễn Đăng Dờn...[và 

những người khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

64 

Sivananda Yoga - Yoga cổ điển : 

Triết lý và thực hành     

 

Đà Nẵng : Nxb Đà 

Nẵng, 2017. 

Swami Sitaramanada, 

Sivananda Ashram Yoga 

Farm. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

65 

Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng      

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2013. 

Nick Vujicic ; người dịch 

Nguyễn Bích Lan. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

 

66 

Tuổi trẻ không trì hoãn      

 

Hà Nội : Thế giới, 

2017. 

Thần Cách ; Đỗ Mai Dung 

dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

67 

Dám ước mơ để trưởng thành : 

25 câu chuyện đời phi thường 

để trưởng thành     

 

Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2014. 

Sandra McLeod 

Humphrey ; Uông Xuân 

Vy, Bùi Hoàng Thanh 

Dung. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

68 

Sống và khát vọng : Cuộc đời có 

một bầu trời, còn ta có một đôi 

cánh     

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2017. 

Trần Đăng Khoa. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

69 

Học từ thất bại : Những bài học 

vĩ đại nhất trong cuộc đời đều 

đến từ thất bại     

 

Hà Nội : Lao động, 

2018. 

John C. Maxwell ; Minh 

Thư dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

70 

Đứng dậy và bước đi      

 

Tp. Hồ Chí Minh : 

Trẻ, 2017. 

Nguyễn Hướng Dương. 4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 


